


















PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo số 109 ngày 28 tháng 07 năm 2025 của công ty cổ phần khoáng sản Á Châu)

Mã chứng khoán: AMC
Tên Công ty: CTCP Khoáng sản Á Châu
Ngày chốt: 30/06/2025

STT Mã Chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty

Mối quan 
hệ với 

người nội 
bộ

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, 

Hộ chiếu, 
ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 
nhiệm NNB/Trở 

thành NLQ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Phạm Việt Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản 
trị

1.01 AMC Nguyễn Thị Thu Hà Vợ
1.02 AMC Phạm Minh Hằng Con đẻ
1.03 AMC Phạm Minh Hạnh Con đẻ
1.04 AMC Phạm Việt Thắng Anh ruột
1.05 AMC Phạm Thị Kim Hoa Chị ruột
1.06 AMC Phạm Viết Hồng Anh ruột

2 AMC Lê Văn Chiến
Thành viên Hội đồng 
quản trị/Giám đốc

2.01 AMC Lê Văn Tuệ Cha đẻ
2.02 AMC Tạ Thị Trí Mẹ đẻ
2.03 AMC Lê Thị Hương Chị gái
2.04 AMC Lê Thị Hồng Vân Chị gái
2.05 AMC Lê Văn Hiệp Anh trai
2.06 AMC Lê Văn Đồng Anh trai
2.07 AMC Lê Văn Thao Anh trai
2.08 AMC Nguyễn Thị Thu Hạnh Vợ
2.09 AMC Lê Nguyễn Cát Tiên Con đẻ
2.10 AMC Lê Nguyễn Cát Anh Con đẻ
3 AMC Nguyễn Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị
3.01 AMC Nguyễn Văn Trung Bố đẻ
3.02 AMC Nguyễn Thị Đường Mẹ đẻ



3.03 AMC Nguyễn Thị Linh Vợ
3.04 AMC Nguyễn Thị Khánh Ngọc Con đẻ
3.05 AMC Nguyễn Quỳnh Anh Con đẻ
3.06 AMC Nguyễn Trà Giang Con đẻ
3.07 AMC Nguyễn Thị Liên Em ruột
3.08 AMC Nguyễn Thị Loan Em ruột
3.09 AMC Nguyễn Thị Hương Em ruột
4 AMC Nguyễn Thành Hưng Thành viên hội đồng quản trị
4.01 AMC Nguyễn Minh Khai Bố đẻ
4.02 AMC Nguyễn Thị Loan Mẹ đẻ
4.03 AMC Nguyễn Thị Lưu Vợ
4.04 AMC Nguyễn Thành Hiếu Con đẻ
4.05 AMC Nguyễn Thành Quân Con đẻ
4.06 AMC Nguyễn Thị Hiền Em gái
5 AMC Nguyễn Thị Ngân Thành viên Hội đồng quản trị
5.01 AMC Lê Xuân Nghĩa Chồng
5.02 AMC Lê Diệu Linh Con đẻ
5.03 AMC Lê Hà Phương Con đẻ
5.04 AMC Nguyễn Thị Diệp Chị gái
5.05 AMC Nguyễn Sỹ Duy Anh trai
5.06 AMC Nguyễn Sỹ Diêm Anh trai
5.07 AMC Nguyễn Sỹ Giang Em trai
5.08 AMC Nguyễn Sỹ Danh Em trai
5.09 AMC Nguyễn Sỹ Duẩn Em trai
5.10 AMC Nguyễn Thị Thanh Em gái
5.11 AMC Nguyễn Thị Dung Chị gái
5.12 AMC Nguyễn Sỹ Sơn Em trai
6 AMC Bùi Nam Anh Trưởng ban kiểm soát
6.01 AMC Bùi Thanh Bảo Bố đẻ
6.02 AMC Trần Thị Phúc Mẹ đẻ
6.03 AMC Bùi Thị Trang Vợ
6.04 AMC Bùi Tiến Đạt Con đẻ
6.05 AMC Bùi Minh Khôi Con đẻ
6.06 AMC Bùi Trung Đức em ruột
7 AMC Trần Thị Hồng Thái Thành viên ban kiểm soát
7.01 AMC Trần Thị Thúy An Em gái
7.02 AMC Lê Thị Thanh Hà Con gái
7.03 AMC Lê Thị Minh Châu Con gái
8 AMC Hà Thị Trang Thành viên ban kiểm soát



8.01 AMC Tạ Quang Toàn Chồng
8.02 AMC Tạ Hạnh Nguyên Con đẻ
8.03 AMC Tạ Trang Nguyên Con đẻ
8.04 AMC Hà Văn Sơn Bố đẻ
8.05 AMC Nguyễn Thị Thương Mẹ đẻ
8.06 AMC Hà Minh Quân Em ruột
9 AMC Quế Minh Hoàng Kê toán trưởng
9.01 AMC Phạm Thị Thúy Trâm Vợ
9.02 AMC Quế Thảo Uyên Con gái
9.03 AMC Quế Minh Quân Con Trai
9.04 AMC Nguyễn Thị Hân Mẹ đẻ
9.05 AMC Quế Thị Bình Chị gái
9.06 AMC Quế Hoài Anh Anh trai
9.07 AMC Quế Thanh Hải Anh trai
10 AMC Lê Xuân Chiêu Người phụ trách quản trị công ty
10.01 AMC Vũ Thị Kỳ Mẹ đẻ
10.02 AMC Lê Hải Đăng Anh trai
10.03 AMC Lê Thanh Trường Anh Trai
10.04 AMC Lê Thị Hằng Chị gái
10.05 AMC Lê Đông Dương Anh Trai
10.06 AMC Lê Thị Nguyệt Em gái
10.07 AMC Phạm Thị Hương Vợ
10.08 AMC Lê Hồng Anh Con đẻ
10.09 AMC Lê Đông Phong Con đẻ
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